	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A


Họ tên : ……………………………

Lớp : 5A...
	          Thứ  Sáu  ngày 08 tháng  11 năm 2024
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn : Tiếng Việt - Lớp 5

Kiểm tra đọc
(Thời gian: 40 phút)           


	                     Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Đọc tiếng: …..
Đọc hiểu: …..
	
	.……………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………...


I. Kiểm tra đọc thành tiếng: 2 điểm
- GV kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập giữa học kì I.

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 8 điểm (Thời gian: 35 phút)           

Đọc thầm bài sau:
Biển nhớ
       Tôi vẫn nhớ, nhớ Đà Nẵng, nhớ con người nơi đây và nhớ nhất là biển Tân Mỹ An tuyệt đẹp.

       Đêm, ánh trăng hắt xuống như dát vàng, dát bạc trên biển. Tiếng sóng ào ạt. Phải chăng biển đang hát lên bài ca tha thiết mặn mòi với rất nhiều cung bậc thăng trầm muôn thuở của nó? Phải chăng biển đang thì thầm những lời tâm sự của mình với con người? Chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng sâu thẳm của biển.

       Gió đêm dịu dàng mơn man những rặng cây, mơn man mặt biển. Bạn có nghe tiếng gì không? Đó là tiếng hàng phi lao vi vu dạo nhạc nền cho vở kịch “Biển và ánh trăng”. Đó là tiếng những chú dã tràng khẽ khàng xe cát. Trăng đã lên cao, chắc khuya lắm rồi. Nhìn ra xa, biển thăm thẳm và màn đêm như hòa vào làm một. Ánh trăng sóng sánh trong phập phồng ngực biển tạo nên một luồng không khí óng ánh, huyền ảo. Đây là thực hay mơ?

       Đứng trước biển, tôi có thể tưởng tượng ra đủ điều: biển là tấm gương để chị Hằng đánh phấn, biển là một nhạc công nước tuyệt vời, biển là một người hào phóng vô biên và cũng là một kẻ cuồng điên dữ dội. Biển làm người ta biết say mê, biết thức tỉnh, biết tìm về những kỉ niệm đã chìm sâu vào kí ức... Nhiều! Nhiều lắm! ...

      Tôi đã phác họa nên rất nhiều bức tranh về biển trong đáy thẳm lòng mình. Và tôi nhận ra rằng cũng nhờ biển mà mình lại có những suy nghĩ “hay ho” đến thế. “Cảm ơn bạn nhiều, biển thân yêu ạ!” – Tôi đã thốt lên như vậy khi tạm biệt biển Tân Mỹ An để trở về Hà Nội.

(Theo Nam Phương)



Dựa vào bài đọc hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu của mỗi câu sau:
Câu 1: (0,5 điểm) Trong bài văn trên, tác giả tả cảnh gì?
A. Vẻ đẹp của biển.

B. Vẻ đẹp của Đà Nẵng.

C. Vẻ đẹp của biển vào đêm trăng.

D. Vẻ đẹp của biển Tân Mỹ An vào một đêm trăng sáng.

Câu 2: (0,5 điểm) Tác giả đã tả những nét gì nổi bật ở đó?
A. Ánh trăng, hàng phi lao, tiếng con dã tràng, tiếng sóng, bãi cát.

B. Tiếng sóng, tiếng hàng phi lao, màn đêm, con dã tràng, rặng cây.

C. Ánh trăng, tiếng hát, tiếng hàng phi lao, tiếng dã tràng, màn đêm.

D. Ánh trăng, tiếng sóng, gió, tiếng hàng phi lao, tiếng dã tràng, màn đêm.

Câu 3: (0,5 điểm) Ánh trăng trên biển được miêu tả qua những từ ngữ nào?
A. Trăng lên cao, sóng sánh, như thực như mơ.

B. Hắt xuống như dát vàng, dát bạc, lung linh, mơ mộng.

C. Hắt xuống như dát vàng, dát bạc, sóng sánh, óng ánh, huyền ảo.

D. Chảy khắp cành cây, kẽ lá, sóng sánh, đầy mơ màng và huyền ảo.

Câu 4: (0,5 điểm) Biển được tác giả so sánh, liên tưởng với những gì?

A. Tấm gương, nhạc công nước, người hào phóng.
B. Tấm gương, nhạc công nước, một người trầm tư.
C. Tấm gương, nhạc công nước, người hào phóng, kẻ cuồng điên. 
D. Người hào phóng, kẻ cuồng điên, người biết say mê, thức tỉnh. 
Câu 5: (1 điểm) Biển có ý nghĩa như thế nào với tác giả?

A.  Là tấm gương trong để tác giả soi mình vào.  

B.  Giúp cho tác giả vẽ được nhiều bức tranh đẹp.

C.  Đem lại cho tác giả nhiều sản vật quý, hào phóng vô biên. 

D.  Khiến tác giả say mê, thức tỉnh, tìm về những kỉ niệm đã chìm sâu vào kí ức.

Câu 6: (1 điểm) Tại sao tác giả lại ví “Biển là một người hào phóng vô biên”?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: (1 điểm) Ghi lại các đại từ trong các câu văn sau:
Tôi đã phác họa nên rất nhiều bức tranh về biển trong đáy thẳm lòng mình. Và tôi nhận ra rằng cũng nhờ biển mà mình lại có những suy nghĩ “hay ho” đến thế. “Cảm ơn bạn nhiều, biển thân yêu ạ!”
……………………………………………………………………………………………………………………….…….
Câu 8: (1 điểm) Tìm và viết lại 4 từ đồng nghĩa với từ “óng ánh”.
……………………………………………………………………………………………………………………….…….
Câu 9: (1 điểm)  Các từ gạch chân dưới đây được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?


a. Biển là tấm gương để chị Hằng đánh phấn.
……………………………………………………………………………………………………………………….…….

b. Trong nội quy trường học có quy định học sinh không được đánh nhau.

……………………………………………………………………………………………………………………….…….
Câu 10: (1 điểm) Đặt một câu có sử dụng từ đa nghĩa và cho biết từ đó được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…….
CMHS                                  GV coi                                     GV chấm
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn : Tiếng  Việt - Lớp 5

Kiểm tra viết

(Thời gian: 35 phút)

Đề bài: Đất nước ta có rất nhiều sông hồ, vùng biển đẹp và nổi tiếng. Em hãy viết một bài văn tả lại một con sông, một hồ nước hay một vùng biển mà em có dịp đến tham quan du lịch cùng người thân, gia đình.  
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
HƯỚNG DẪN CHẤM 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC  KÌ I

Năm học 2024 - 2025
Môn : Tiếng Việt - Lớp 5

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm

I. ĐỌC TIẾNG: 2 điểm

1.  GV cho HS bắt thăm đọc một đoạn văn (khoảng 115 tiếng/phút) và trả lời 01 câu hỏi về nội dung đoạn đó, trong các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9, SGK Tiếng Việt 5, tập I. 

Lưu ý:  Tránh trường hợp 2 HS được kiểm tra liên tiếp đọc một đoạn giống nhau

2. GV thực hiện đánh giá theo yêu cầu kiến thức, kỹ năng của chương trình

 (Phần đọc thành tiếng 1,5 điểm, trả lời câu hỏi 0,5 điểm)

- GV đánh giá, cho điểm dựa vào kết quả đọc của HS. Cụ thể:

	Tiêu chí
	Điểm

	* Đọc đúng tiếng, đúng từ; Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa

 - Đọc sai từ 2 đến 3 tiếng; Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ

 - Đọc sai từ 4 tiếng trở lên; Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	* Giọng đọc 

 - Giọng đọc bước đầu có biểu cảm
 - Nhấn giọng ở các từ gợi tả, gọi cảm của bài
	0,5 điểm

0,25 điểm

0.25 điểm

	* Tốc độ đọc đạt yêu cầu

 - Đọc quá 1 phút đến 2 phút 

 - Đọc quá 2 phút
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	* Trả lời đúng ý câu hỏi

 - Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng

 - Trả lời sai hoặc không trả lời được
	0,5 điểm

0,5 điểm

0 điểm


II. ĐỌC HIỂU: 8 điểm

	CÂU SỐ
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	D
	0,5

	2
	D
	0,5

	3
	C
	1

	4
	C
	0,5

	5
	D
	0,5

	6
	Tác giả ví “Biển là một người hào phóng vô biên” vì biển có nhiều cảnh đẹp cho con người chiêm ngưỡng, liên tưởng, biển cung cấp cho con người nhiều sản vật quý…
	1

	7
	Viết đúng 3 đại từ: 1đ (tôi, mình, bạn)

 Viết đúng 2 đại từ 0,5đ, 1 đại từ: 0,25đ
	1

	8
	Viết đúng mối từ đồng nghĩa với từ “óng ánh”: 0,25đ

(lóng lánh, lấp lánh, ling linh, lấp loáng, …)
	1

	9
	Trả lời đúng mỗi ý theo yêu cầu: 0,5đ
	1

	10
	Đặt câu đúng yêu cầu: 0,75đ 

Trả lời đúng từ đó dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển: 0,25đ
	1


B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

- Nội dung: 5 điểm

+ Bố cục đầy đủ, rõ ràng: 0,5 điểm.

+ Giới thiệu được cảnh đẹp sông nước mình có dịp tham quan: 0,5 điểm


+ Miêu tả được các đặc điểm vùng sông nước: 1,5 điểm


  + Chọn tả được những chi tiết tiêu biểu nổi bật của cảnh đẹp sông nước (Cảnh vật thiên nhiên, hoạt động con người, …): 1,5 điểm


+ Nêu cảm nghĩ về cảnh sông nước, mong muốn bản thân cũng như mọi người yêu mến, giữ gìn, bảo vệ cảnh đẹp sông nước, liên hệ ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên, ….: 1 điểm
- Kĩ năng: 3 điểm

+ Viết đúng thể loại văn miêu tả, sắp xếp các chi tiết miêu tả hợp lý, lô gic, câu văn có hình ảnh: 2 điểm

+ Bài viết sáng tạo, cảm xúc, hấp dẫn: 1 điểm

- Trình bày: 2 điểm

+ Chữ viết đúng chính tả,  (không sai quá 3 lỗi chính tả): 1 điểm


+ Chữ viết đều, sạch đẹp, bài viết không gạch xóa: 1 điểm

* Lưu ý: Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm:  9,5 - 9 - 8,5 - ...  - 3 - 2,5. 

* Lưu ý: Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm:  7,5 - 6 - 5,5 - ...  - 3 - 2,5.
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Trần Mai Diệu Anh
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	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Phương


